
STT Mã Sàn Tên công ty  Giá chặn  TLCV  Lãi suất 

1 ACG HSX Công ty Cổ phần Gỗ An Cường        50,000 50 13.5%

2 ADS HSX Công ty Cổ phần Damsan        16,000 50 14.0%

3 AGG HSX Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia        23,000 50 13.0%

4 ASM HSX Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai        15,000 50 13.5%

5 AST HSX CTCP Dịch vụ hàng không Taseco 64,000 50 13.0%

6 BAB HNX Ngân hàng TMCP Bắc Á 20,000 50 13.0%

7 BAF HSX Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF        27,000 50 13.0%

8 BIC HSX Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam        40,000 50 13.0%

9 CCL HSX Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát triển Đô Thị Dầu khí Cửu Long        10,000 50 14.0%

10 CSC HNX Công ty Cổ phần Tập đoàn COTANA 40,000 50 13.0%

11 CTF HSX Công ty Cổ phần City Auto        32,000 50 14.5%

12 DBD HSX Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định        58,200 50 13.0%

13 DCL HSX Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long        25,000 50 13.5%

14 DHG HSX Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang      130,000 50 13.0%

15 DHT HNX Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây        28,000 50 14.0%

16 DIG HSX Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng        35,000 50 13.0%

17 DPG HSX Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương        60,000 50 13.0%

18 DTD HNX Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thành Đạt 33,000 50 13.5%

19 DVM HNX Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam 15,000 50 14.5%

20 DVP HSX Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ 80,000 50 13.0%

21 DXG HSX Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh 22,000 50 13.0%

22 DXP HNX Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá 16,000 50 13.5%

23 ELC HSX Công ty Cổ phần Công Nghệ - Viễn Thông Elcom 29,000 50 13.0%

24 GEG HSX Công ty Cổ phần Điện Gia Lai 18,000 50 13.0%

25 GSP HSX Công ty Cổ phần Vận tải Sản Phẩm Khí Quốc tế 17,000 50 13.0%

26 HAG HSX Cổ phiếu công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai 25,000 50 13.5%

27 HAX HSX Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh 17,000 50 13.5%

28 HHP HSX Công ty Cổ phần HHP Global 11,000 50 13.5%

29 HHS HSX Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy 11,000 50 14.0%

30 HPX HSX CTCP Đầu tư Hải Phát 7,000 50 14.0%

31 HSL HSX Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà 7,000 50 14.5%

32 HTN HSX Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons 17,000 50 14.0%

33 HUB HSX Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế 22,000 50 14.0%

34 HUT HNX Công ty Cổ phần Tasco 25,000 50 13.5%

35 HVH HSX Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC 8,000 50 13.0%

36 HVT HNX CTCP Hóa chất Việt Trì 40,000 50 13.0%

37 IDI HSX Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I 15,000 50 13.5%

38 IDV HNX Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc 40,000 50 14.0%

39 IMP HSX Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm 70,000 50 14.0%

40 IPA HNX Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A 18,000 50 13.0%

41 ITC HSX Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà 15,000 50 13.0%

42 KDC HSX Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido 55,000 50 14.0%

43 KHG HSX Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land 6,500 50 13.5%

44 KSB HSX Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương 30,000 50 13.0%

45 LHG HSX Công ty Cổ phần Long Hậu 38,000 50 13.0%

46 LSS HSX Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn 15,000 50 13.5%

47 NAF HSX Công ty Cổ phần Nafoods Group 19,000 50 13.5%

48 NBB HSX Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy 20,000 50 13.5%

49 NBC HNX Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin 15,000 50 14.0%

50 NHA HSX Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội 18,000 50 13.5%

51 NHH HSX Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội 25,000 50 14.0%

52 NSC HSX Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam 80,000 50 14.0%

53 PDR HSX Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt 28,000 50 13.0%

 DANH MỤC GIAO DỊCH KÝ QUỸ FLASH MARGIN
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*Flash Margin là Danh mục các mã cổ phiếu có tính thanh khoản cao, được nâng tỉ lệ vay kí quỹ lên tối đa 50%, kì hạn vay trong 20 ngày.

Lưu ý: Khoản vay Flash Margin không hỗ trợ gia hạn, DNSE sẽ thực hiện thu hồi nợ sau khi khoản vay quá hạn 20 ngày. 



54 PGC HSX Tổng công ty GAS Petrolimex – CTCP 20,000 50 13.0%

55 PSI HNX CTCP Chứng khoản Dầu Khí 15,000 50 13.0%



56 PVG HNX CTCP Kinh doanh LPG Việt Nam 10,000 50 13.0%

57 S99 HNX Công ty Cổ phần SCI 8,200 50 14.0%

58 SAM HSX Công ty Cổ phần SAM Holdings 6,000 50 13.5%

59 SCR HSX Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín 10,000 50 13.5%

60 SJD HSX Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn 16,000 50 13.5%

61 SLS HNX Công ty Cổ phần Mía Đường Sơn La 180,000 50 13.5%

62 SSB HSX Ngân hàng TMCP Đông Nam Á 25,000 50 13.5%

63 TCL HSX Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng 40,000 50 13.5%

64 TDT HNX Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT 6,000 50 13.5%

65 TIP HSX Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa 30,000 50 13.0%

66 TRA HSX Công ty Cổ phần Traphaco 86,000 50 14.0%

67 TTA HSX Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành 10,000 50 14.0%

68 TVD HNX Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin 15,000 50 14.5%

69 TVS HSX Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt 29,000 50 14.0%

70 VDS HSX Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt 22,000 50 13.5%

71 VGS HNX Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE 22,000 50 13.0%

72 VIP HSX Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vipco 16,000 50 13.0%

73 VNR HNX Tổng Công ty Cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam 30,000 50 13.0%

74 VPG HSX Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát 18,000 50 13.5%

75 VPI HSX Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest 50,000 50 13.0%


